
DANH MỤC THUỐC CHẬM SỬ DỤNG VÀ CẬN DATE 

STT TÊN HOẠT CHẤT ĐVT HẠN SỬ 
DỤNG 

Ghi chú 

1 Itraconazol 100mg Viên 11/9/2020 Thuốc thầu năm 
2017/2018 

2 Nystatin 250000 IU Gói 02/9/2019 Thuốc thầu năm 
2017/2018 

3 Pentoxifyllin 100mg Viên 2/2020 Thuốc thầu năm 2016 

4 Cefadroxil  250mg/5ml Chai 26/9/2019 Thuốc thầu năm 
2017/2018 

5 Venrutin C Viên 26/9/2021 Thuốc thầu năm 
2017/2018 

6 Glucose 30% ống 22/12/2020 Thuốc thầu năm 
2017/2018 

7 Paracetamol 80mg Gói 17/1/2021 Thuốc thầu năm 
2017/2018 

8 Tetracyclin 1% Tube 21/7/2020 Thuốc thầu năm 
2017/2018 

9 Bemoric  Viên 11/10/2020 Thuốc thầu năm 
2017/2018 

10 Galantamin  2.5mg/ml Ống 9/2022 Thuốc thầu năm 
2017/2018 

11 Tinidazol 500mg Viên 20/10/2020 Thuốc thầu năm 
2017/2018 

12 Viên thanh huyết Viên 26/3/2021 Thuốc thầu năm 
2017/2018 

13 Diacerein 50mg Viên 29/8/2020 Thuốc thầu năm 
2017/2018 

14 Alphachymotrypsin  
500IU 

Ống 28/3/2020 Thuốc thầu năm 2016 

15 Albendazol 400mg Viên 4/10/2021 Thuốc thầu  năm 
2019-2020 

16 Thuốc ho trẻ em Chai   
17 Betahistin 24mg Viên   

 


